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	Chủ đề 1:
 Oxi–không khí
	- Chỉ ra tính chất hóa học của Oxi, điều chế và thu khí oxi trong phòng thí nghiệm. 


	- Phân biệt được các loại phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy và phản ứng thế.
	Viết được CTHH, phân loại và gọi tên oxit
	
	

	Số điểm:
Tỉ lệ %
	   1

10 %
	
	
	1,5
15 %
	
	0,5đ
5%
	
	
	3,0 đ
30 %

	Chủ đề 2: Hiđro – Nước

	- Chỉ ra được tính chất vật lí, tính chất hóa học của Hiđro, phương pháp điều chế Hiđro trong phòng thí nghiệm và thu khí hiđro.
- Nhận ra thành phần định tính của nước.
	- Phân biệt được phản ứng thế.
	Viết được CTHH, phân loại và gọi tên  axit, bazơ và muối.
	
	

	Số điểm:
Tỉ lệ %
	2,0
20 %
	   
	
	0,5đ

5%
	
	1,5
15%
	
	
	4,0
40 %

	Chủ đề 3:
 Dung dịch

	- Chỉ ra các công thức tính: Khối lượng chất tan, khối lượng dung dịch, nồng độ phần trăm và nồng độ mol.
	- Tính được nộng độ dung dịch.
 ( C%, CM) theo công thức đã học.
	
	- Vận dụng làm bài tập pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước.
	

	Số điểm:
Tỉ lệ %
	
	1,0
10 %
	
	1,0
10 %
	
	
	
	1,0
10 %
	3,0
30 %

	Tổng số điểm

 Tỷ lệ %
	4,0

(40%)
	3,0

(30%)
	2,0

(20%)
	1,0 

(10%)
	10.0

(100%)
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ĐỀ THAM KHẢO
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MÔN : Hóa Học 8 

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


A-Trắc nghiệm: (3,0đ) Hãy chọn câu trả lời đúng 

Câu 1: Oxi có thể tác dụng được với:

	  A. Phi kim, kim loại.

  B. Phi kim, hợp chất,
	C. Kim loại, hợp chất.

D. Phi kim, kim loại và hợp chất.


Câu 2: Trong phòng thí nghiệm người ta dùng nguyên liệu nào để điều chế khí oxi?
	  A. KMnO​4
  B. H​2O
	C. Không khí

D. CaCO3


Câu 3: Người ta bơm khí hidro vào bóng bay để bóng bay được lên cao là vì:
	  A. Khí hiđro nhẹ hơn không khí.           
  B. Khí hiđro nhẹ bằng khí oxi.                       
	C. Khí hiđro nặng hơn khí oxi.                   
D. Khí hiđro nặng hơn không khí.


Câu 4: Khi phân tích thành phần hoá học của nước người ta thấy phân tử nước gồm :
A. 1 nguyên tử hidro và 1 nguyên tử oxi 
B. 1 nguyên tử hidro và 3 nguyên tử oxi 
C. 2 nguyên tử hidro và 1 nguyên tử oxi 
D. 1 nguyên tử hidro và 2 nguyên tử oxi 
Câu 5: Nước tác dụng với kim loại nào sau đây:
    A. Na                       B. Fe
C. Cu
D. Mg
Câu 6: Khi thu khí hidro bằng cách đẩy không khí người ta đặt bình như thế nào:
   A. Úp bình.                                                C. Để bình ngang.      
   B. Ngửa bình.                                             D. Để nghiệng bình.
B- TỰ LUẬN: (7,0 điểm).
Câu 1: ( 2,0 điểm) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau và cho biết phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào? 
a/ Mg     +   O2            --->      MgO.

b/ KMnO4                  --->     k2MnO4   +    MnO2  +    O2.

c/ Zn    +    H2SO4     --->     ZnSO4      +   H2.

d/ Fe    +     O2      --->   Fe3O4
Câu 2: ( 2,0 điểm) Cho các chất có CTHH sau: FeCl2, H2SO3, CaO, Ca(OH)2. Hãy cho biết chất nào là oxit, axit, bazơ, muối và cho biết tên gọi của các chất đó.

Câu 3: ( 2,0 điểm) 
a/ Viết công thức tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch.
          b/ Tính nồng độ phần trăm của 20 gam KCl trong 600 gam dung dịch.
Câu 4: ( 1,0 điểm) Từ muối MgSO4, nước cất và những dụng cụ cần thiết, hãy nêu cách điều chế 50ml dung dịch MgSO4 có nồng độ 2M.
(Biết: Mg = 24; S = 32; O = 16)
----------------------Hết -----------------------
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  I. Trắc nghiệm: (3,0đ).

	   Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	A
	A
	C
	A
	A

	  Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


 II - Tự luận: (7,0đ)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1:

(2,0 điểm)


	a/ 2Mg     +   O2            
[image: image1.wmf]o

t

¾¾®

     2MgO. ( Pư hóa hợp)
b/ 2KMnO4  
[image: image2.wmf]o

t

¾¾®

K2MnO4   +    MnO2  +    O2.(Pư phân hủy)
c/ Zn    +    H2SO4    
[image: image3.wmf]¾¾®

    ZnSO4      +   H2. ( Pư thế)

d/ 4Fe    +     2O2      
[image: image4.wmf]o

t
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   Fe3O4 ( Pư hóa hợp)
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 2:

(2,0 điểm)


	- Oxit CaO – Canxi oxit 

- Axit : H2SO3 – Axit sunfurơ
- Bazơ : Ca(OH)2 - Canxi hiđroxit
- Muối : FeCl2 ​– Sắt (II) clorua  
	0,5 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 3:

(2,0 điểm)


	 a/ - Công thức tính nồng độ %: C% = mct/mdd x100%
    - Công thức tính nồng độ dung dịch: CM = n/ V
b/ Nồng độ phần trăm của 20 gam KCl trong 600 gam dung dịch: C% = mct/mdd x100% = 20/600 x 100% = 3,33%
	0,5 điểm

0,5 điểm

1,0 điểm



	Câu 4:

(1,0 điểm)


	- nct = Cm . V = 2 . 0,05 = 0,1 (mol)
- mct = 0,1 . 120 = 12 (g)

- Nêu được cách pha chế: Cân 12 gam MgSO4 cho vào cốc thủy tinh có dung tích 100ml. Đổ từ từ nước cất vào cốc và khuấy nhẹ cho đủ 50 ml dung dịch -> Ta được 50 ml dung dịch MgSO4 2M.
	0,25điểm

0,25điểm
0, 5điểm
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